TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

NĂM 2023

	STT
	Tên tổ chức, 
cá nhân công bố
	Tên sản phẩm, hàng hóa

	Số hiệu Tiêu chuẩn/
quy chuẩn
	Loại hình đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận đã đăng ký/được chỉ định)
	Bên thứ nhất (tự đánh giá)
	 

	I
	Hồ sơ công bố hợp chuẩn

	1
	Công ty cổ phần Prime Phổ Yên
	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men, nhóm BIb, BIIa, BIIb; nhãn hiệu: PRIME, PRIME Digit, PRIME Tiptop, PRIME Build, PRIME Reflexion, PREMIER”
	Tiêu chuẩn BS EN 14411:2016 và tiêu chuẩn ISO 13006:2018
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	2
	Công ty cổ phần Prime Phổ Yên
	“Ngói gốm tráng men, độ hút nước 6% < E ≤ 10%; nhãn hiệu: PRIME”
	TCVN 9133:2011 
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	3
	35/TB-KHCN

	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	“Thép hình cán nóng: Thép hình I, C, (Mác thép: CT38) và thép góc cạnh đều (Mác thép: CT38)”
	TCVN 1765-75
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin
	

	4
	36/TB-KHCN

	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	“Thép hình cán nóng: Thép góc cạnh đều (Mác thép: SS400, SS540)”
	Tiêu chuẩn
 JIS G 3101:2015
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin
	

	II
	Hồ sơ công bố hợp quy

	1
	Công ty TNHH NatSteelVina
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: CB400-V. Đường kính danh nghĩa: Từ 10 mm đến 32 mm. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-2:2018)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	2
	Công ty TNHH NatSteelVina
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: CB500-V. Đường kính danh nghĩa: Từ 10 mm đến 32 mm. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-2:2018)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	3
	Công ty TNHH NatSteelVina
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: CB300-V. Đường kính danh nghĩa: Từ 8 mm đến 32 mm. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-2:2018)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	4
	Công ty TNHH NatSteelVina
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: Gr40. Đường kính danh nghĩa: Từ No.3 [10] mm đến No.6 [19] mm. Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM A615/A615M-20)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	5
	Công ty TNHH NatSteelVina
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép tròn trơn. Mác thép: CB240-T. Đường kính danh nghĩa: Từ 6 mm đến 32 mm. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1:2018)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	



